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TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 206510202033 Nguyễn Hoài An 11-12-2002 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

2 206510202034 Trần Văn Đang 26-11-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

3 206510202004 Võ Văn Đạt 11-6-2001 Nam Bình Đại - Bến Tre

4 206510202035 Đặng Thanh Điền 16-02-2001 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

5 206510202006 Võ Huỳnh Đức 26-8-2002 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

6 206510202037 Võ Trường Duy 11-8-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

7 206510202007 Lê Thanh Duy 28-11-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

8 206510202038 Võ Tống Huy Giảng 18-11-2002 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

9 206510202039 Võ Minh Hiếu 18-02-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

10 206510202040 Lê Dong Hil 03-12-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

11 206510202008
Huỳnh Trương 

Trường
Huy 07-10-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

12 206510202010 Phạm Duy Khang 28-3-2002 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

13 206510202011 Lê Hoàng Duy Khương 02-3-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

14 206510202012 Đào Tuấn Kiệt 23-4-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

15 206510202055 Dương Thanh Liêm 09-9-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

16 206510202054 Nguyễn Văn Tấn Lộc 30-11-2002 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

17 206510202043 Võ Minh Luân 30-9-2002 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

18 206510202042 Lê Hoài Luân 07-4-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

19 206510202044 Võ Minh Lượng 21-7-2001 Nam Ba Tri - Bến Tre

20 206510202045 Nguyễn Nhật Minh 23-7-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

21 206510202015 Lê Trung Nghĩa 23-10-2002 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

22 206510202016 Nguyễn Văn Ngoan 29-12-2002 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

23 206510202017 Thái Trương Thành Nhân 23-01-2002 Nam Ba Tri - Bến Tre

24 206510202056 Nguyễn Nhân 30-4-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

25 206510202018 Trần Minh Nhật 10-5-2002 Nam Ba Tri - Bến Tre

26 206510202047 Nguyễn Thịnh Phát 24-3-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

27 206510202019 Lâm Thanh Phong 08-4-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

28 206510202048 Võ Thanh Phong 19-5-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

29 206510202021 Phạm Văn Ru 27-9-2001 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

30 206510202023 Dương Hoàng Tây 18-8-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

31 206510202024 Lý Quốc Thái 09-9-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

32 206510202051 Nguyễn Tấn Thành 16-10-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

33 206510202025 Cao Chí Thành 11-02-2002 Nam Giồng Trôm - Bến Tre
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TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chúHọ và tên

34 206510202026 Trần Hoàn Thành 06-01-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

35 206510202052 Huỳnh Quan Thịnh 29-5-2002 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

36 196510202038 Trương Văn Tiến 2-9-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

37 206510202029 Nguyễn Thanh Tú 30-01-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

38 206510202030 Cao Thanh Tùng 21-6-2002 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

39 206510202031 Trần Hoài Tưởng 24-4-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

40 206510202032 Đặng Lễ Văn 24-01-1997 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

41 206510202053 Nguyễn Văn Tường Vũ 27-8-2002 Nam Bình Đại - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 41 sinh viên.


